Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                              Thứ hai, ngày 09 tháng 3 năm 2020
	Họ và tên học sinh:……………………………                      BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp:………..                                                                              MÔN: TOÁN LỚP 3



Bài 1. Mỗi bài  tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. Ngày 13 tháng 2 là ngày thứ hai. Vậy ngày 21  tháng 2 là ngày  thứ mấy? 

       A. Chủ nhật.               B. Thứ hai.
                 C. Thứ ba.           

D. Thứ bảy

      2.  Số lớn nhất trong các số: 5356 ; 5365 ; 5536 ; 5563  là số: 

         A. 5563

                    B. 5536
                      
C. 5356

              D. 5365
      3.
Số liền trước của số  5584 là: 



       A. 5583.
                 
B. 5585.

                   C. 5580.

              D. 4583.
      4. Hình bên có bao nhiêu góc vuông:

           A. 1 góc           
        B.  2 góc                   
C.  3 góc               
D.  4 góc            

     Bài 2.  Đặt tính  rồi tính:
	 a/  6924 + 1247  =
	  b/  8584 – 3565  =
	   c/  130 x 4  =
	  d/  2184 : 7  =

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


  Bài 3.  Điền dấu ( >  ;  <  ;  = ) hoặc số vào chỗ chấm cho thích hợp:

a/    3dm 2cm    . . . .    32cm


                              b/   5m 3cm  . . . .  53cm

c/    5dm4cm =  . . . .    cm


                                  d/   6m7cm =  . . . .    cm

   Bài 4.  Điền số thích hợp vào chổ trống:

                                   x  8                                           :  4


    Bài 5.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 a)   3310 ; 3320  ; 3330 ; … … ; … ….

 b)   4420 ; 4422  ; 4424 ; … … ; … ….
  Bài 6. 
a/ Có một hình chữ nhật (như hình vẽ) em 

hãy kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình chữ 
nhật để được hai hình tam giác?
   b/ Hiện nay tuổi bố An gấp 5 lần tuổi An, bố 40 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của hai bố con? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                           Thứ hai, ngày 09 tháng 3 năm 2020
	             Họ và tên học sinh:……………………………                   BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
             Lớp:………..                                                                     MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 3



Luyện từ và câu Tuần 19 trang 2, 3 VBT Tiếng Việt 3 Tập 2
1/ Đọc hai khổ thơ sau đây và trả lời câu hỏi:

Mặt trời gác núi

Bóng tối lan dần,

Anh đóm chuyên cần

Lên đèn đi gác,

Theo làn gió mát

Đóm đi rất êm,

Đi suốt một đêm,

Lo cho người ngủ.

	Con đom đóm được gọi bằng gì
	Tính nết của Đom Đóm được tả bằng từ nào ?
	Hoạt động của đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào ?

	..........................................
…………………………..
	...............................................
………………………………
	.....................................................
………………………………….


2/ Đọc lại bài thơ Anh Đom Đóm (đã học trong học kì I). Tìm những con vật khác ngoài con đom đóm được gọi và tả như người (nhân hóa), viết vào chỗ trống trong bảng sau:

	Tên các con vật
	Các con vật dược gọi bằng
	Các con vật dược tả bằng những từ ngữ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3/ Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” trong mỗi câu văn dưới đây:

a) Anh Đom Đóm lên đèn đi gác khi trời đã tối.
..............................................................................................................................................
b) Tối mai, anh Đóm Đóm lại đi gác.
......................................................................................................................................................
c) Chúng em học bài thơ Anh Đóm Đóm trong học kì I.

……………………………………………………………………………………………….
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